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外國人懷孕後相關權益(越文) 
法令規定： 
一.性別工作平等法第 11 條規定，略以雇主對受僱者之退休、資遣、離職及解僱，不得因性別或       

性傾向而有差別待遇。工作規則、勞動契約或團體協約，不得規定或事先約定受僱者有結
婚、懷孕、分娩或育兒之情事時，應行離職或留職停薪；亦不得以其為解僱之理由。 

二.就業服務法(以下簡稱本法)第 73 條第 3 款及第 74 條規定，略以移工有聘僱關係終止之情事，
應廢止其聘僱許可，且應即令其出國，不得再於我國境內工作。雇主聘僱外國許可及管理辦
法(以下簡稱本辦法)第 45 條第 2 項規定，移工於聘僱許可有效期間因聘僱關係終止出國，雇
主應於該外國人出國前通知當地主管機關，由當地主管機關探求移工之真意，並驗證之（以
下簡稱解約驗證）。 

三.本法第 58 條第 1 項、第 2 項及本辦法第 20 條第 4 款規定，略以移工於聘僱許可有效期間內，
因不可歸責於雇主之原因出國者，雇主得向本部申請遞補。雇主原聘僱移工因受羈押、刑之
執行、重大傷病或其他不可歸責於雇主之事由，致須延後出國，並經本部專案核定，得於原
聘僱移工出國前，引進或聘僱新移工。本辦法第 44 條規定，移工不得攜眷居留。但受聘僱
期間在我國生產子女並有能力扶養者，不在此限。 

四.本法第 59 條及外國人受聘僱從事就業服務法第 46 條第 1 項第 8款至第 11 款規定工作之轉換
雇主或工作程序準則（以下簡稱轉換準則）第 11 條規定，略以移工經本部核准轉換雇主或工
作，應於 60 日內依相關規定辦理轉換作業。但移工有特殊情形經中央主管機關核准者，得
延長轉換作業期間 60 日，並以 1 次為限。 

基於保障雇主及移工權益，懷孕移工於受聘僱期間及後續工作權益，應依據下列規定辦理： 
一.禁止單方終止聘僱關係：當移工有懷孕、分娩等情事，雇主不得以上開事由終止聘僱關係，    
倘若雇主強迫遣返移工時，移工得透過 1955專線或向地方政府提出申訴，另地方政府受理雇
主解約驗證申請時，於向移工確認解約出國真意時，如有發現上開情事時，應不予同意解約驗
證，以保障移工權益。倘雇主有違法片面終止聘僱關係之情事，已違反本法第 54 條第 1 項第
16 款其他違反保護勞工之法令情節重大，依本法第 54 條及第 72 條規定，應廢止或不予核發
許可，並管制雇主 2 年不得提出申請。 

二.移工得終止聘僱轉換雇主：勞雇雙方合意終止聘僱關係並經本部廢止聘僱許可，懷孕移工有本
法第 59 條第 1 項第 4款規定不可歸責之事由，本部將同意移工得轉換雇主或工作。另移工於
轉換雇主期間如有身心不適之情事，移工應檢具醫療機構開具之懷孕診斷證明或孕婦健康手
冊，向本部申請暫緩辦理轉換雇主，經本部核定同意，得暫緩轉換雇主期間最長至妊娠結束日
起 60 日，該移工欲恢復轉換雇主，應於該期間屆至日起 10 日內，依行政程序法第 50 條規
定，向本部申請續行辦理轉換雇主，經本部核准者，得再延長轉換作業期限 60 日，並以 1次
為限。逾期申請者不予同意申請續行轉換雇主，並應依規定出國。 

三.雇主得聘僱新移工：原依據本法第 58 條規定及本辦法第 20 條第 1 款規定，移工需出國或轉換
雇主由新雇主接續聘僱後，始得向本部申請遞補或引進新移工。考量雇主用人需求，針對移工
因故需延後出國且經本部核定同意時，原雇主已合於本辦法第 20 條第 4 款不可歸責雇主事由
之規定，得引進或聘僱新移工，另製造業之雇主，該人數依外國人從事就業服務法第 46 條 1
項第 8 款至第 11 款工作資格及審查標準（以下簡稱審查標準)第 14條之 7第 1 項第 4 款但書規
定，不計入聘僱外國人之總人數計算，且不計入審查標準第 14 條之 7第 1 項第 2 款規定人
數。 

四.移工安置：為保障移工遭受人身傷害、或發生勞資爭議、雇主違法等所衍生之安置問題，本部
已訂有受聘僱從事就業服務法第 46 條第 1 項第 8 款至第 11 款規定之外國人臨時安置作業要
點，有關移工受聘僱期間符合上開安置要點規定者，得依規定予以安置。 
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Nội dung chính: Nguyên tắc giải quyết việc người lao động nước ngoài mang thai 
trong thời gian được tuyển dụng và quyền lợi làm việc tiếp theo của họ, Đề nghị đối 
chiếu thực hiện. 
Quy định của các văn bản pháp quy: 
(1) Theo quy định của điều 11 Luật Bình đẳng giới trong công việc, chủ thuê không được vì sự khác biệt 

giới tính hay khuynh hướng giới tính mà phân biệt đối xử với người lao động trong các vấn đề nghỉ 
hưu, cắt giảm nhân sự, xin nghỉ việc và cho thôi việc. Trong các quy tắc công việc, hợp đồng lao động 
hay thỏa ước tập thể, chủ thuê không được quy định hoặc thỏa thuận trước rằng người lao động phải 
xin nghỉ việc hoặc nghỉ không lương do kết hôn, mang thai, sinh đẻ hay nuôi con; cũng không được 
cho người lao động thôi việc bởi những lý do trên. 

(2) Theo quy định tại khoản 3 điều 73 và điều 74 của Luật Dịch vụ việc làm (dưới đây gọi tắt là Luật này), 
khi quan hệ tuyển dụng lao động nước ngoài chấm dứt, phải hủy bỏ giấy phép tuyển dụng lao động 
đó, đồng thời lập tức yêu cầu lao động nước ngoài xuất cảnh, không được tiếp tục làm việc tại Đài 
Loan. Theo mục 2 điều 45 của Biện pháp cấp phép và quản lý chủ thuê tuyển dụng lao động nước 
ngoài (dưới đây gọi tắt là Biện pháp cấp phép quản lý) quy định, đối với người lao động xuất cảnh do 
chấm dứt quan hệ tuyển dụng trong thời gian giấy phép tuyển dụng vẫn còn hiệu lực, chủ thuê phải 
thông báo với cơ quan chủ quản địa phương trước khi người nước ngoài đó xuất cảnh, cơ quan chủ 
quản địa phương sẽ tiến hành tìm hiểu chứng thực nguyện vọng thực sự của lao động nước ngoài 
(gọi tắt là Chứng thực chấm dứt hợp đồng). 

(3) Theo quy định tại mục 1, mục 2 điều thuộc điều 58 của Luật này và khoản 4 điều 20 của Biện pháp 
cấp phép quản lý, trường hợp lao động xuất cảnh trong thời gian giấy phép lao động vẫn còn hiệu lực 
mà nguyên nhân không phải do chủ thuê, thì chủ thuê được xin Bộ cho tuyển dụng bổ sung. Nếu lao 
động nước ngoài của chủ thuê ban đầu tuyển dụng bị bắt giam, thi hành án hình sự, mắc bệnh 
nghiêm trọng hoặc vì các nguyên nhân không phải do chủ thuê, dẫn đến xuất cảnh chậm trễ, sau khi 
đã được Bộ phê chuẩn theo hồ sơ riêng, thì chủ thuê được nhập hoặc tuyển dụng lao động nước 
ngoài mới trước khi lao động nước ngoài cũ xuất cảnh. Theo quy định tại điều 44 của Biện pháp cấp 
phép quản lý, lao động không được đưa theo người thân sang cư trú. Tuy nhiên, những lao động sinh 
con và có khả năng nuôi dưỡng trong thời gian được tuyển dụng tại Đài Loan sẽ không bị giới hạn bởi 
quy định này. 

(4) Theo quy định tại điều 59 của Luật này và điều 11 thuộc Nguyên tắc về chuyển chủ và trình tự công 
việc của những công việc do người nước ngoài được tuyển dụng làm việc theo quy định từ khoản 1 
đến khoản 8 thuộc mục 1 điều 46 của Luật Dịch vụ việc làm (dưới đây gọi tắt là Nguyên tắc chuyển 
đổi), đối với những lao động nước ngoài đã được Bộ phê chuẩn cho phép chuyển chủ hoặc chuyển 
đổi công việc, phải hoàn tất thủ tục chuyển đổi theo quy định trong vòng 60 ngày. Nhưng trường hợp 
lao động nước ngoài có lý do đặc biệt và đã được cơ quan chủ quản Trung ương phê chuẩn, sẽ được 
gia hạn thời hạn chuyển đổi thêm 60 ngày, và chỉ được gia hạn 1 lần. 

(5) Nhằm bảo đảm quyền lợi của chủ thuê và lao động nước ngoài, quyền làm việc trong thời gian được 
tuyển dụng và thời gian tiếp theo của lao động nước ngoài mang thai phải thực hiện theo các quy 
định sau: 

1.Nghiêm cấm đơn phương chấm dứt quan hệ tuyển dụng: khi lao động nước ngoài có thai, sinh nở, v.v, 
chủ thuê không được dùng những lý do nêu trên để chấm dứt quan hệ tuyển dụng. Nếu bị chủ thuê 
ép cho về nước, lao động nước ngoài có thể gọi đường dây nóng 1955 hoặc khiếu nại với chính quyền 
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địa phương. Ngoài ra, trong quá trình chính quyền địa phương thụ lý hồ sơ xin chấm dứt hợp đồng 
lao động của chủ thuê, khi xác nhận nguyện vọng thực sự của việc chấm dứt hợp đồng để về nước 
của lao động nước ngoài, nếu phát hiện những sự việc nêu trên, sẽ không chứng thực chấm dứt hợp 
đồng, nhằm đảm bảo quyền lợi cho lao động nước ngoài. Nếu chủ thuê có tình trạng vi phạm, đơn 
phương chấm dứt quan hệ tuyển dụng, tức là đã vi phạm với tình tiết nghiêm trọng thuộc nội dung 
“Những vi phạm pháp lệnh khác về bảo vệ lao động” tại khoản 16 mục 1 điều 54 của Luật này. Căn cứ 
vào điều 54 và 72 Luật này quy định, phải hủy bỏ hoặc không cấp giấy phép, đồng thời giới hạn chủ 
thuê không được xin tuyển dụng lao động nước ngoài trong vòng 2 năm. 

2. Lao động nước ngoài được chấm dứt làm việc, chuyển đổi chủ thuê: chủ thuê và người lao động nhất 
trí chấm dứt hợp đồng lao động và đã được Bộ phê chuẩn hủy bỏ giấy phép lao động tuyển dụng, 
theo quy định tại khoản 4 mục 1 điều 59 của Luật này, nếu nguyên nhân không phải do người lao 
động thì lao động có thai sẽ được Bộ phê duyệt đổi chủ hoặc chuyển đổi công việc. Ngoài ra, trong 
quá trình đổi chủ, nếu lao động nước ngoài gặp phải vấn đề về sức khỏe và tâm lý, thìcó thể chuẩn bị 
chứng nhận có thai do cơ sở y tế cấp hoặc sổ khám thai, để xin phép Bộ cho tạm hoãn làm thủ tục đổi 
chủ. Sau khi được Bộ phê duyệt, thời gian được tạm hoãn đổi chủ dài nhất là 60 ngày kể từ ngày kết 
thúc thai kỳ, nếu lao động nước ngoài này muốn khôi phục thủ tục đổi chủ, thì trong vòng 10 ngày kể 
từ ngày kết thúc giai đoạn kể trên, lao động nước ngoài phải xin Bộ tiếp tục tiến hành thủ tục đổi chủ 
theo quy định tại điều 50 của Luật Thủ tục Hành chính. Sau khi Bộ phê duyệt, lao động nước ngoài sẽ 
được gia hạn thời gian làm thủ tục chuyển chủ dài nhất là 60 ngày, giới hạn chỉ được gia hạn 1 lần. 
Nếu để quá thời hạn mới làm thủ tục, người xin không được làm thủ tục đổi chủ nữa, đồng thời phải 
xuất cảnh theo quy định. 

3.Chủ thuê được tuyển dụng lao động nước ngoài mới: theo quy định tại điều 58 của Luật này và khoản 
1 điều 20 của Biện pháp cấp phép quản lý, sau khi lao động nước ngoài muốn xuất cảnh hoặc được 
chủ mới tiếp nhận thì chủ thuê ban đầu được xin Bộ để bổ sung hoặc nhập lao động nước ngoài mới. 
Đối với trường hợp người lao động muốn hoãn xuất cảnh có lý do và đã được Bộ xét duyệt đồng ý, sẽ 
xem xét nhu cầu sử dụng lao động của chủ thuê ban đầu, nếu phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 
20 của Biện phép cấp phép quản lý về nguyên nhân không phải do chủ thuê, sẽ được nhập hoặc 
tuyển dụng lao động nước ngoài mới. Ngoài ra, đối với chủ thuê thuộc ngành chế tạo, số lượng lao 
động thuộc diện này sẽ căn cứ theo quy định tại phần chú giải trong khoản 4 mục 1 điều 14-7 của 
Tiêu chuẩn tư cách làm việc và thẩm định đối với người nước ngoài làm những công việc thuộc khoản 
1 đến khoản 8 mục 1 điều 46 của Luật Dịch vụ việc làm (gọi tắt là Tiêu chuẩn thẩm định), sẽ không 
tính vào tổng số lao động nước ngoài được tuyển dụng, cũng không tính vào số lượng lao động theo 
quy định của khoản 2 mục 1 điều 14-7 thuộc Tiêu chuẩn thẩm định 

4.Sắp xếp nơi tạm trú cho lao động nước ngoài: nhằm đảm bảo quyền lợi được sắp xếp nơi ăn nghỉ cho 
những lao động nước ngoài gặp phải những vấn đề như tổn thương cơ thể, hoặc phát sinh tranh chấp 
với chủ thuê, chủ thuê có hành vi phạm pháp, v.v.; Bộ đã ban hành “Những điểm chính về sắp xếp nơi 
tạm trú cho người nước ngoài được tuyển dụng làm những công việc được quy định từ khoản 8 đến 
khoản 11, mục 1, điều 46 Luật Dịch vụ việc làm”, trường hợp lao động nước ngoài vẫn đang trong thời 
hạn được tuyển dụng mà phù hợp các điều kiện trong “Những điểm chính về sắp xếp nơi tạm trú” 
nêu trên, sẽ được sắp xếp nơi tạm trú theo quy định. 
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為了給予下一代更好的養育環境，在臺工作之移工應有計畫性之避孕或生育措施；另合法居
留之移工婦女，如有參加全民健保，可享有與國民相同之孕婦產前檢查，孕婦產前健康照護
衛教指導等服務，倘在臺工作期間遇有生育等相關問題，均可撥打 1955 勞工諮詢申訴專線尋
求協助。 
越南： 
Để tạo cho thế hệ tiếp theo một môi trường nuôi dạy con tốt hơn, 
lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan, 
nên lập biện pháp tránh thai hoặc kế hoạch sinh sản, 
ngoài ra,đối với lao động nữ cư trú hợp pháp, nếu có tham gia bảo hiểm y tế toàn dân,có thể 
được hưởng quyền lợi giống như ngưởi trong nước về các mặt như：khám thai trước khi sinh 
con ,chăm sóc trước khi sinh, giáo dục sức khỏe, hướng dẫn và các dịch vụ khác ,trong quá 
trình làm việc tại Đài Loan ,nếu bạn có thắc mắc về các vấn đề liên quan đến sinh sản, vv....có 
thể gọi đến 1955 Đường dây tư vấn và khiếu nại dành cho lao động để được hỗ trợ 
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標題：在臺移工懷孕相關事宜 
內容： 
為了給予下一代更好的養育環境，在臺工作之移工應有計畫性之避孕或生育措施；另合法居留之移

工婦女，如有參加全民健保，可享有與國民相同之孕婦產前檢查，孕婦產前健康照護衛教指導等服

務，倘在臺工作期間遇有生育等相關問題，均可撥打 1955 勞工諮詢申訴專線尋求協助。 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
英文： 
In order to give the next generation cultivate a better upbringing environment, migrant workers in Taiwan 
must have an understanding in sexual contraception or fertility measures; for legal female migrant workers 
in Taiwan, if you have Health Insurance, You can avail the same prenatal checkups for pregnant women as 
of the local nationals, and prenatal health care education and guidance services, etc. If you have any 
problem or issues related to this matter, you can call 1955 Labor Consultation and Complaint Hotline for 
assistance. 
泰國： 
เพื่อใหคนรุนตอไปมีสภาพแวดลอมที่ดีในการเล้ียงบตุร ，
ขณะทีท่ํางานในไตหวันควรจะทีการวางแผนสาํหรับการคุมกําเนิดหรือวางแผนมีบุตร ；
แรงงานผูหญิงที่พาํนักอยางถูกกฎหมาย，หากมีการเขารวมประกันสุขภาพแหงชาต，ิ 
สําหรับหญิงตั้งครรภไดรับการตรวจและฝากครรภเชนเดียวกันคนไตหวัน，
ขณะทีต่ั้งครรภไดรับการคําแนะนําดแูลสขุภาพและบริการอ่ืน，
หากพบปญหาการมีบุตรหรือปญหาที่เกี่ยวของระหวางที่คุณทํางานในไตหวัน，สามารถโทรสายดวน1955 
ปรึกษาดานแรงงานตางชาตแิละใหความชวยเหลือ。 
印尼： 
Demi memberikan sebuah lingkungan asuh yang lebih baik untuk generasi berikutnya, para pekerja di 
Taiwan semestinya mempunyai rencana langkah-langkah KB atau kontrasepsi, para wanita pekerja migran 
yang tinggal secara resmi danterdaftar dalam asuransi kesehatan, maka bisa menikmati fasilitas periksa 
masa kehamilan yang sama dengan warga negara Taiwan. Seperti periksa, perawatan kesehatan prenatal 
ibu, layanan pendidikan, bimbingan, dll. 
Jika Anda memiliki masalah dengan kehamilan dan masalah terkait lainnya selama bekerja di Taiwan, Anda 
dapat menghubungi Saluran Khusus Tenaga Kerja 1955 untuk mendapatkan bantuan。 
越南： 
Để tạo cho thế hệ tiếp theo một môi trường nuôi dạy con tốt hơn, 
lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan, 
nên lập biện pháp tránh thai hoặc kế hoạch sinh sản, 
ngoài ra,đối với lao động nữ cư trú hợp pháp, nếu có tham gia bảo hiểm y tế toàn dân,có thể được hưởng 
quyền lợi giống như ngưởi trong nước về các mặt như：khám thai trước khi sinh con ,chăm sóc trước khi 

35



sinh, giáo dục sức khỏe, hướng dẫn và các dịch vụ khác ,trong quá trình làm việc tại Đài Loan ,nếu bạn có 
thắc mắc về các vấn đề liên quan đến sinh sản, vv....có thể gọi đến 1955 Đường dây tư vấn và khiếu nại 
dành cho lao động để được hỗ trợ 
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口服避孕藥
Thuốc Tránh Thai

• 避孕原理：

Nguyên lý tránh thai :
主作用是抑制卵巢排卵、其它還有阻礙精卵結合與胚胎著床
來達到避孕的效果。
Tác dụng chính là ức chế buồng trứng rụng trứng, trường hợp
khác là còn có thể ngăn cản sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng
mà ngăn cản sự hình thành phôi thai không cho thai làm tổ để
được đạt hiệu quả tránh thai.

• 避孕效果：

Hiệu quả tránh thai: 

完全正確使用，效果為99.7%

Sử dụng hoàn toàn đúng cách, hiệu quả lên tới 99.7%

1.一般婦女：月經來潮的第五天開始服用(視品牌不同而不同，
有些口服避孕藥是自月經來潮當天就需開始服用)
Sinh lý của phụ nữ đang ở trong tình trạng bình thường : Kể từ
ngày hành kinh đầu tiên tính đến ngày 5 thìphải bắt đầu dùng
thuốc (tùy thuộc vào nhãn hiệu khác nhau mà khác hẳn về ngày
bắt đầu dùng thuốc, có một số thuốc tránh thai thìphải bắt đầu
dùng thuốc ngay ở ngày hành kinh đầu tiên).

2.產後婦女：未哺乳母奶者可於產後三週開始服用，最遲不可
超過產後28天。
Đối với phụ nữ sau khi sinh con : Không nuôi con bằng sữa mẹ
thìphải bắt đầu dùng thuốc sau ba tuần kể từ ngày sinh con, chậm
nhất là không được muộn hơn 28 ngày kể từ ngày sinh con.

3.流產或人工流產婦女：於流產或人工流產之後第五天開始服
用。
Đối với phụ nữ có trường hợp sẩy thai hoặc nạo phá thai : Kể từ
ngày sẩy thai hoặc nạo phá thai, tính đến ngày 5 thìphải bắt đầu
dùng thuốc.

4.新婚婦女：結婚前一個月之月經來潮第五天開始服用。
Đối với phụ nữ mới lấy chồng : Một tháng trước trước khi lấy
chồng, kể từ ngày hành kinh đầu tiên tính đến ngày 5 
thìphải bắt đầu dùng thuốc.
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口服避孕藥
Thuốc Tránh Thai

• 注意事項：
Điều cần chú ý:

1.口服避孕藥屬於固醇類荷爾蒙，服用之前必須先經醫師診察，
處方才可領用。
Thuốc tránh thai là thuộc loại steroid hormone, trước khi sử dụng
phải được bác sỹ thăm khám, để được kê toa thìmới có thể đi
lĩnh/dùng thuốc tránh thai.

2.服藥期間應每半年定期請醫師檢查。
Trong khoảng thời gian dùng thuốc tránh thai, cứ mỗi nửa năm thì
phải định kỳ đi gặp bác sĩ để được thăm khám.

3.有下列情況的婦女絕不可服用：35歲以上的抽菸婦女，心臟
病、重度高血壓、重度糖尿病、懷孕中、哺餵母乳、肝病、
有凝血疾病、乳癌患者、偏頭痛。
Đối với phụ nữ có trường hợp sau đây, tuyệt đối không nên dùng
thuốc tránh thai : Phụ nữ từ 35 tuổi trở lên mà có hút thuốc lá, 
mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp nặng, tăng đường huyết nặng, 
đang mang thai, đang nuôi con bằng sữa mẹ, mắc bệnh gan, mắc
bệnh rối loạn đông máu, mắc bệnh ung thư vú, đau nửa đầu.
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口服避孕藥
Thuốc Tránh Thai

• 優點：Ưu điểm:

1.正確使用，避孕效果佳
Sử dụng đúng cách, hiệu quả tránh thai tốt

2.可降低月經量，改善貧血
Có thể làm giảm lượng kinh nguyệt, cải thiện tình trạng thiếu máu

3.可減輕痛經
Có thể làm giảm đau bụng kinh

4.可預防卵巢癌的發生
Có thể ngăn ngừa nguy cơ ung thư buồng trứng

5.某些避孕藥可減輕經前症候群
Một số thuốc tránh thai nào đó có thể giúp làm giảm hội chứng
tiền kinh nguyệt

6.某些避孕藥可治療青春痘
Một số thuốc tránh thai nào đó có thể giúp điều trị mụn trứng cá

• 缺點： Nhược điểm:

1.需每日服用，不能遺忘，若忘記服用則會影響效果
Thuốc tránh thai phải được uống đều đặn hằng ngày, tránh bỏ
quên, nếu có trường hợp bỏ quên thìsẽ ảnh hưởng đến hiệu quả
tránh thai

2.部分婦女可能會有少許的副作用，例如：噁心、嘔吐、乳房
脹痛、頭暈的感覺，但不久就會消失
Thuốc tránh thai có thể gây ra chút ít tác dụng phụ cho một số
phụ nữ, vínhư : Gây cảm giác buồn nôn, nôn mửa, làm căng đau
vú, chóng mặt, nhưng chẳng mấy chốc thìbiến mất

3.某些避孕藥可能會導致體重增加，心情低落，嗜睡
Một số thuốc tránh thai nào đó có nguy cơ gây tăng cân, làm thay
đổi tâm trạng, gây buồn ngủ
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口服避孕藥
Thuốc Tránh Thai

• 單靠口服避孕藥無法預防性傳染疾病及愛滋病，
建議搭配保險套使用
Chỉ dựa vào thuốc tránh thai là không thể nào
phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình
dục và bệnh HIV/AIDS, đề nghị nên cùng lúc sử
dụng bao cao su

• 資料來源：衛生福利部國民健康署
Thông tin xuất xứ từ: Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Dân Của
Bộ Phúc Lợi Y Tế biên soạn

• 感謝台灣婦產科醫學會協助修正
Cảm tạ Hiệp Hội Sản Phụ Khoa Y Học Đài Loan hỗ trợ về
việc sửa đổi
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保險套
Bao Cao Su

• 避孕原理：

Nguyên lý tránh thai:
保險套為一種乳膠所製成的男性避孕套，性交前將保險套套在勃
起的陰莖上，使精子無法進入陰道，達到避孕效果。
Bao cao su là được chế tạo từ một loại cao su mà là bao tránh thai
dành cho nam giới, trước khi giao hợp, bao cao su phải được trùm lên
dương vật đã cương cứng, nhằm để tinh dịch không thể nào thâm nhập
vào âm đạo, mà đạt được hiệu quả tránh thai.

• 避孕效果：

Hiệu quả tránh thai:

若每次性交均正確使用，效果約可達90%。
Nếu mà bao cao su đều được sử dụng đúng cách cho mỗi lần giao hợp, 
hiệu quả tránh thai lên tới 90% .

1.使用前用手指捏住尚未展開的前端小袋，把空氣擠出，套在陰莖
的龜頭上，再慢慢地展開套在勃起的陰莖上。
Trước khi sử dụng, dùng ngón tay nắm lấy phần núm nhỏ ở đầu bao
cao su chưa phồng lên, để giúp đẩy cho không khíthoát hết ra ngoài, 
chụp bao cao su vào quy đầu của dương vật, rồi từ từ lăn đều phần
cuộn của bao cao su xuống tận gốc của dương vật đang cương cứng.

2.射精後立即將陰莖連保險套抽出陰道外，取下保險套，以免精液
外溢，且以紙包妥丟棄。
Sau khi xuất tinh thìphải lập tức rút dương vật cùng lúc với bao cao su
ra khỏi âm đạo, tháo bao cao su ra khỏi dương vật, tránh để tràn tinh
dịch ra ngoài, và gói lại cẩn thận trong khăn giấy cho vào thùng rác.

3.使用保險套者應經常剪短手指甲，以免弄破，並保持手部乾淨。
Người sử dụng bao cao su thìphải thường xuyên cắt tỉa móng tay cho
ngắn lại, tránh làm rách làm thủng bao cao su, và giữ tay cho sạch sẽ.
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保險套
Bao Cao Su

• 優點：Ưu điểm:

1.可預防性傳染疾病及愛滋病
Có thể phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục và dự
phòng lây nhiễm HIV/AIDS

2.使用簡便
Cách sử dụng đơn giản

3.無禁忌症，無副作用
Không thuộc diện chống chỉ định, không có tác dụng phụ

• 缺點： Nhược điểm: 

1.避孕效果較差，如有破損或精液外溢時，避孕會失敗
Hơi kém về hiệu quả tránh thai, khi mà bị rách bị thủng hoặc tinh
dịch tràn ra ngoài, khiến cho việc tránh thai thất bại

2.在每次性交前必須套上
Cần phải đeo bao cao su trước khi chuẩn bị giao hợp

• 資料來源：衛生福利部國民健康署
Thông tin xuất xứ từ: Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Dân Của
Bộ Phúc Lợi Y Tế biên soạn

• 感謝台灣婦產科醫學會協助修正
Cảm tạ Hiệp Hội Sản Phụ Khoa Y Học Đài Loan hỗ trợ về
việc sửa đổi
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移工在台工作須知電子書 

移工在台工作須知電子書-中越文版 

https://fw.wda.gov.tw/wda-
employer/home/ebook/2c95efb375ce7d0d0175e352b6354b04 
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